
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

7 0 0

7 0 0

2 1 56 4004 Sa TC độ 4 + BQ + TT độ 2

2 2 31 1001 UBT (T) 7 cm

2 3 25 0000 VS I/  Ứ dịch TV(P)

8 4 53 0000 UBT (T) 6 cm

8 5 36 0000 UXTC 8 tuần + UBT (T) 8cm

8 6 25 0010 VS II + UBT (T) 4cm

9 7 57 6026 TSĐGĐHNMTC + UXTC

9 8 35 2012 UBT (T) 7 cm

9 9 25 0000 UBT 2bên 5cm

11 10 47 5005 UBT (P) 6cm

11 11 45 2012 UBT (T) 5 cm

11 12 27 ĐT UBT (P) 10cm

11 13 28 1011 UBT (P) 6cm

11 14 26 1001 UBT (T) 6 cm

11 15 22 ĐT UBT (P) 6cm

16 42 2012 UBT (P) 6cm

7 0 0

7 0 0

2 1 49 3013 UXTC 14 tuần

2 2 33 1031 UBT(P)5cm/VMC Đặt Stein ĐM Thận

8 3 53 2052 UBT (P) 6cm

8 4 42 2012 UBT 2bên 7cm

Q.KHOA + MAI PHƢƠNG1 + THIÊN TRANG

Q.KHOA + THIÊN TRANG + NGỌC.TT

THU.YQG + ĐÌNH HÀO + THẢNH.TT

DỰ BỊ

SÁNG : BS KHOA NS+THÚY PHƢỢNG+ HÒA.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + H THỊNH + LỢI.TT

PHAN NGA + Đ.THẢO + TÙNG.TT

PHAN NGA + TÙNG.TT + DUNG.TT

LÊ DIỆP + TUYỂN.TT + NGUYỄN ANH.TT   

H.HIỆP + NGUYỄN LONG + KHÁNH.TT

H.HIỆP + NGUYỄN LONG + KHÁNH.TT

H.HIỆP + NGUYỄN LONG + KHÁNH.TT

THU.YQG + ĐÌNH HÀO + THẢNH.TT

THU.YQG + ĐÌNH HÀO + THẢNH.TT

Đ.THẢO + ĐÀO.TT +  LIÊN.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + TÙNG.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + TÙNG.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + TÙNG.TT

D.MINH + LÊ DIỆP + NGUYỄN ANH.TT

LÊ DIỆP + NGUYỄN ANH.TT + TUYỂN.TT 

BS PHẨU THUẬT

SÁNG : BS KHOA NS + H.NHẬT + THẢO.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + LÊ.ANH.TT + ĐIỆP.TT

THỐNG + Đ.THẢO + THANH THÚY

Đ.THẢO +  LIÊN.TT + ĐÀO.TT 

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD,Nếu KĐ: Cắt PP có u

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Thám sát, TTTXT(Hƣớng cắt PP có u)

NS Bóc u, KTSD   

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP     

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 25/03/2013 đến ngày 31/03/2013 (Tuần1)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS bóc u, KTSD

TRẦN THỊ LÊ

NGUYỄN THỊ THU SƢƠNG

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ PHĂN

QUÁCH NGỌC THẢO

PHẠM THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ THU

ĐÀO KIM HUỆ

BÙI KIM CHI

HUỲNH THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ KIM HUỆ

NGUYỄN THỊ LIÊN

PHẠM THỊ THÚY

TẠ THU TRANG

ĐỖ THỊ QUỲNH ANH

NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG

NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG

ĐẶNG THỊ KHÁNH LY

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

LÝ CẨM HỒNG

NGÔ THỊ THỦY

HÀ THỊ THUẬN

1232

1355

1107

1358

1128

1284

SHC

120 N

1109

1270

1101

1150

1331

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1106

1257

1357

1349

PM

Ngày: 25/03/2013 

Ngày: 26/03/2013 

1288

1255

1293

1108



8 5 26 0010 VS II + UBT (T) 5cm

9 6 35 2002 Đoạn sản/VMC

9 7 46 ĐT UBT (P) 6cm

9 8 31 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

11 9 46 2012 UBT (T) 10 cm

11 10 44 2002 UBT (P) 7cm

11 11 40 3013 UBT (T) 6 cm

11 12 34 2012 UBT (T) 6cm

11 13 30 1001 UBT (T) 7 cm

11 14 27 0000 UBT (P) 6cm

7 0 0

7 0 0

2 1 34 3001 Đoạn sản

2 2 46 ĐT TD UXTC ở CTC+ UBT (T) 6cm

2 3 31 1001 UBT (P) 6cm/VMC UBT + RT

8 4 48 3003 UXTC 12 tuần

8 5 38 0000 VS I + UBT (T)

8 6 20 1001 UBT 2 bên 9cm

9 7 53 2002 UBT (P) 5cm

9 8 35 1001 LNMTC 2BT 10cm

9 9 33 0010 VS II/ Tắc  2 TV

9 10 29 1001 UBT (T) 6 cm/VMC

9 11 24 0000 VS I/ Tắc  2 TV

11 12 41 2002 UBT (P) 7cm

11 13 40 2012 UBT (P) 7cm

11 14 30 ĐT UBT (P) 10cm

11 15 16 ĐT UBT (P) 7cm

7 0 0

N.QUANG + ANH TUẤN + NGUYỄN ANH.TT

M.TUẤN.BM + HUY.NT + TUYỂN.TT

M.TUẤN.BM + HUY.NT + TUYỂN.TT

Q.NHẬT + HỒNG.TT + HÒA.TT

Q.NHẬT + HÒA.TT + HỒNG.TT 

SÁNG : BS KHOA NS + TRÍ 2 + ÁNH.TT 

K.HOÀNG + LIÊN.TT + ĐÀO.TT

K.HOÀNG + ĐÀO.TT + LIÊN.TT

TR.THẢO + TH.HOÀNG.BM + LÊ ANH.TT

TR.THẢO + LÊ ANH.TT + ĐIỆP.TT 

TR.THẢO + ĐIỆP.TT + LÊ ANH.TT 

N.QUANG + ANH TUẤN + NGUYỄN ANH.TT

SÁNG : BS KHOA NS + HỒNG HẠNH + LAN.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + SƠN.TT + HIẾU.TT

MỸ NHI + THU NGUYỆT + TÙNG.TT

MỸ NHI + THU NGUYỆT + TÙNG.TT

MỸ NHI + TÙNG.TT + THẢO.TT 

LƢU + K.HOÀNG + LIÊN.TT 

H.THẮM + NGỌC.NT + HẠNH.TT

H.THẮM + NGỌC.NT + HẠNH.TT

H.THẮM + NGỌC.NT + HẠNH.TT

KIM CHI + MỸ HẠNH 3 + NHƢ.TT

KIM CHI + MỸ HẠNH 3 + NHƢ.TT

KIM CHI + MỸ HẠNH 3 + NHƢ.TT

Q.KHOA + THIÊN TRANG + NGỌC.TT

HƢNG.PNT + TP NGA + CƢỜNG.TT

HƢNG.PNT + CƢỜNG.TT + VƢƠNG.TT   

HƢNG.PNT + VƢƠNG.TT + CƢỜNG.TT  

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD      

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NS bóc u, KTSD,Nếu KĐ: Cắt PP có u

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NGUYỄN THỊ TUYẾT

LÊ THỊ NGỌC CHÂU

NGUYỄN THỊ NHƢ NGUYỆT

TRẦN THỊ HUỲNH NHƢ

BN TNTC

TRẦN THỊ GIỚI

NGUYỄN THỊ THÀNH

ĐÀO THỊ ĐẬM

ĐINH THỊ THANH ĐIỀN

BỒ THỊ BÍCH TUYỀN

LƢU THỊ NHƢ QUỲNH

BN TNTC

PHAN THỊ THU SƢƠNG

HUỲNH THỊ HỒNG PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ BA

NGUYỄN THỊ OANH

ĐỖ THỊ THỌ

BÙI THỊ CHÂU

ĐẶNG THỊ NGÂN

PHÙNG THỊ LỌC

NGUYỄN THỊ NHANH

HỒ THỊ SAO BĂNG

BN TNTC

ĐẶNG THỊ NGỌC THẢO

THẠCH THỊ THU THỦY

TRƢƠNG THỊ LÀ

NGUYỄN THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

1317

1459

1310

1502

1306

1297

1299

1212

1449

1435

1348

1285

1347

1302

1173

1290

1307

1343

1303

1335

1294

1318

1195

1359

1438

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 27/03/2013 

Ngày: 28/03/2013 



7 0 0

2 1 43 2002 UXTC 12 tuần

2 2 31 1021 UBT (T) 5 cm/VMC K gan

2 3 26 0000 VS I/ Tắc Ứ dịch 2 VT

8 4 56 3013 UXTC 12tuần

8 5 28 2002 UBT (T) 6 cm

8 6 22 1001 UBT (P) 7cm

9 7 53 3013 UBT (P) 6cm

9 8 33 0000 VSI 

9 9 26 0000 Nang nƣớc BT (P) 11 cm

11 10 39 ĐT TD LNMTCBT (P) 6cm

11 11 27 0000 VS I + UBT (T) 5cm

11 12 29 2002 UBT 2bên 5cm

11 13 26 0000 VS I + UBT (P) 5cm

8 0 0

7 0 0

7 0 0

2 1 65 ĐT Sa TC độ II + CTC dài

2 2 34 0000 CTC dài- NXTC (dƣới niêm)-LNM cơ TC 

3 0

8 4 43 1001 NXTC (dƣới niêm)

8 5 40 0020 Polype BTC + VS II

8 6 33 2022 UBT (P) 6cm

9 7 41 1001 UBT 2bên 9cm

9 8 30 0010 Ứ dịch 2 TV/HSG

9 9 26 1001 UBT (T) 7 cm/VMC

11 10 47 2002 UBT (P) 6cm

11 11 43 1001 VS II + UBT (T) 5cm

11 12 25 ĐT LNMTCBT (T) 6cm

11 13 32 1001 UBT (T) 7 cm

M.TUYỀN + ĐOAN + HIẾU.TT

M.TUYỀN + ĐOAN + HIẾU.TT

MỸ NGỌC + NGỌC.TT + ÁNH.TT 

MỸ NGỌC + ÁNH.TT + NGỌC.TT 

MỸ NGỌC + NGỌC.TT + ÁNH.TT 

QUỐC DUY + AN + CƢỜNG.TT

PHAN NGA + THỤC TRANG + CẨM NHUNG

TR.HẠNH + BẢO ANH + H.QUYÊN

BẢO ANH + H.QUYÊN + SƠN.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN + SƠN.TT

M.TUYỀN + ĐOAN + HIẾU.TT   

HOÀI THƢ + TR.LOAN + DUNG.TT

HOÀI THƢ + TR.LOAN + DUNG.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN + SƠN.TT

SÁNG : BS KHOA NS + TÀI.TT + HỒNG.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + NGỌC DUNG + ĐÀI.TT

PHAN NGA + THỤC TRANG + CẨM NHUNG

THANH THÚY + THẢNH.TT + KHÁNH.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + HIỀN.CĐT

N.ĐIỆP2 + THU BA + HIỀN.CĐT

N.ĐIỆP2 + THU BA + HIỀN.CĐT    

NGỌC TRANG + V.HÙNG + LAN.TT

NGỌC TRANG + V.HÙNG + LAN.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + LOAN.TT + ĐÔNG.TT

V.THÀNH + H. PHƢƠNG + TÀI.TT

V.THÀNH + TÀI.TT + LỢI.TT    

V.THÀNH + LỢI.TT + TÀI.TT      

TR.THẢO + THANH THÚY + KHÁNH.TT

THANH THÚY + KHÁNH.TT + THẢNH.TT

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

1) NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

2) Cắt đoạn CTC

NS Cắt HTTC chừa 2PP, nếu tốt

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt đoạn CTC + Khâu ngắn D/C TC- Cùng

NS bóc u, KTSD   

NS Cắt HTTC + 2PP   

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS CĐ ĐT   

NS Cắt HTTC chừa 2PP   

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD   

VÕ THỊ CHUYỂN

TRẦN THỤY HÀ

NGUYỄN THỊ HUỆ

NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH

LÊ HUỲNH LÊ

NGUYỄN THỊ THANH HƢƠNG

LƢU HỒNG THỤY

NGUYỄN THỊ HIẾU

NGUYỄN THỊ KIM HÀ

NGUYỄN THỊ LỆ TÁM

TRÌNH NGỌC HƢƠNG

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ CHẮC

HUỲNH THỊ THUẬN

PHẠM THỊ TRƢỜNG

NGUYỄN THỊ NGOAN

ĐẶNG KIM DUYÊN

PHẠM THỊ THÙY LIÊN

NGUYỄN THỊ BÍCH PHƢƠNG

TRỊNH THỊ THÙY LINH

VÕ THỊ MAI

TRẦN THỊ GÁI

PHAN THỊ MẢNH

LÊ THỊ NGỌC HẢI

HỒ THỊ THU THẢO

PHẠM DIỄM HẬU

BN TNTC

628

1403

1374

941

1465

967

1263

1280

1332

1408

1446

1309

1148

1124

1369

1246

1242

1095

1404

1457

1281

1328

1437

1235

1419

Thứ: SÁU 

Ngày: 29/03/2013 



11 14 33 2002 UBT (P) 6cm

11 15 25 ĐT UBT (P) 9cm

16 28 0000 UBT (P) 6cm

17 24 ĐT UBT 2bên 6cm

QUỐC DUY + AN + CƢỜNG.TT

QUỐC DUY + AN + CƢỜNG.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 22 tháng 3 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

BÙI THỊ KIM ĐÍNH

PHÙNG THỊ NGỌC HÂN

HUỲNH KIM NGỌC

LÊ THỊ BÍCH PHƢỢNG1455

1409

1380

1458


